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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v “Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi” 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Lê Thị Vân 

Thư ký phiên họp: Bà Trần Anh Thi – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên họp: Bà Đỗ 

Thị Thuý - Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 02/2022/TLST-VDS 

ngày 15 tháng 8 năm 2022 về việc “Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi”. 

Theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm số 262/2022/QĐPT-VDS ngày 21 

tháng 10 năm 2022, giữa những người tham gia tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Bà Bùi Thị Đ, sinh năm 1955; địa chỉ: Số B đường NQ, Phường S, thành phố 

ĐL, tỉnh Lâm Đồng. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Bùi Ngọc Như I, sinh ngày 25/5/2003; địa chỉ: Số B đường NQ, 

Phường S, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. 

2. Bà Bùi Thị Ngọc B, sinh năm 1965; địa chỉ: H BS, W 4870 C QLD, 

Australia. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, bản tự khai của bà Bùi Thị Đ thì: 

Vào năm 2016 bà Bùi Thị Ngọc B là em ruột của bà (là mẹ của cháu Bùi Ngọc 

Như I) đồng ý cho cháu Bùi Ngọc Như I, sinh ngày 25/5/2003 làm con nuôi và đã 

được Uỷ ban nhân dân phường H, thành phố Đà Lạt cấp giấy chứng nhận nuôi 

con nuôi quyển số 01/2016 ngày 10/6/2016. Từ khi nhận nuôi con nuôi cháu Bùi 

Ngọc Như I thì cháu về sống với bà tại số nhà Số B đường NQ, Phường S, thành 

phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. Quá trình cháu Bùi Ngọc Như I sinh sống cùng bà đã 
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thực hiện đúng và đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mẹ đối với con, không có mâu 

thuẫn gì.  

Nay cháu Bùi Thị Như I đã thành niên và mong muốn được đoàn tụ với mẹ 

ruột. Vì vậy, bà yêu cầu Toà án giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa bà 

với cháu Bùi Ngọc Như I. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Chị Bùi Ngọc Như I trình bày: Chị là con ruột của bà Bùi Thị Ngọc B. Chị 

được bà Bùi Thị Đ nhận nuôi vào năm 2016 nuôi. Nay bà Đ yêu cầu chấm dứt 

việc nuôi con nuôi đối với chị thì chị đồng ý. 

- Theo bản tự khai của bà Bùi Thị Ngọc B thì: Bà là mẹ ruột của cháu Bùi 

Ngọc Như I, sinh ngày 25/5/2003. Vào năm 2016 bà giao cháu I cho bà Bùi Thị Đ 

(là chị ruột của bà) nhận làm con nuôi theo giấy chứng nhận nuôi con nuôi số 01, 

quyền số 01/2016 ngày 10/6/2016. Hiện nay cháu I đã trưởng thành, bà muốn đoàn 

tụ với con. Nay bà Bùi Thị Đ và cháu Bùi Ngọc Như I yêu cầu chấm dứt việc nuôi 

con nuôi bà đồng ý. Sau khi có quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa bà Đ 

và cháu I bà có nguyện vọng đưa cháu I đoàn tụ với bà. Hiện nay bà đang sinh sống 

tại địa chỉ H BS, W 4870 C QLD, Australia nên có đơn xin vắng mặt trong quá 

trình Tòa án giải quyết yêu cầu. 

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên họp phát biểu ý kiến: 

Bà Bùi Thị Đ, chị Bùi Ngọc Như I yêu cầu Tòa án chấm dứt nuôi con nuôi, các 

đương sự đã thống nhất việc chấm dứt nuôi con nuôi, xét đề nghị này không trái 

pháp luật nên đề nghị Tòa án chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng; 

[1.1] Về thẩm quyền: Bà Bùi Thị Đ và chị Bùi Ngọc Như I là người yêu cầu 

hiện đang cư trú tại số B đường NQ, Phường S, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng; 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Bùi Thị Ngọc B hiện cư trú tại H BS, 

W 4870 C QLD, Australia. Căn cứ Điều 37, Điều 38 Bộ luật tố tụng dân sự, thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa Gia đình & Người chưa thành niên - Tòa án nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng. 

[1.2] Về sự vắng mặt của đương sự: Chị Bùi Ngọc Như I, bà Bùi Thị Ngọc 

B có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. Căn cứ Điều 367 Bộ luật Tố tụng dân sự, 

Tòa án mở phiên họp vắng mặt các đương sự nêu trên. 

[2] Về nội dung: 
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Căn cứ Giấy khai sinh số 195 ngày 26/9/2005 do Ủy ban nhân dân Phường 

H, thành phố Đà Lạt cấp cho Bùi Ngọc Như I, sinh ngày 25/5/2003, tại mục họ và 

tên mẹ ghi Bùi Thị Ngọc B, tại mục họ và tên cha (để trống). Do đó, có cơ sở xác 

định bà Bùi Thị Ngọc B là mẹ của chị Bùi Ngọc Như I. 

Căn cứ Giấy chứng nhận nuôi con nuôi quyển số 01/2016 ngày 10/6/2016 

do Ủy ban nhân dân phường H, thành phố Đà Lạt cấp có nội dung bà Bùi Thị Đ 

nhận Bùi Ngọc Như I làm con nuôi. 

Xét, chị Bùi Ngọc Như I là con ruột của bà Bùi Thị Ngọc B nhưng được bà 

Bùi Thị Đ nhận làm con nuôi. Nay các đương sự đồng ý chấm dứt nhận nuôi con 

nuôi, nhận thấy yêu cầu nêu trên của các đương sự không trái với quy định tại 

khoản 1 Điều 25 Luật nuôi con nuôi nên Tòa án có cơ sở để xem xét. Từ đó, có 

căn cứ chấp nhận yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi của bà Bùi Thị Đ và chị 

Bùi Ngọc Như I. 

[3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Do bà Bùi Thị Đ, sinh năm 1955 thuộc 

trường hợp người cao tuổi và có đơn xin miễn án phí. Căn cứ điểm đ khoản 1, 

Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án miễn toàn bộ lệ phí sơ thẩm cho bà Điệp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ Điều 48, khoản 5 Điều 29, Điều 37, Điều 367, Điều 370, Điều 371 

và Điều 372 Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Căn cứ Điều 10, khoản 1 Điều 25, khoản 3 Điều 26, Điều 27 Luật nuôi con nuôi;  

- Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Bùi Thị Đ.  

1. Chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa bà Bùi Thị Điệp và chị Bùi Ngọc Như I. 

2. Quyền, nghĩa vụ giữa mẹ nuôi và con nuôi chấm dứt kể từ ngày quyết định 

chấm dứt việc nuôi con nuôi của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

3. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Miễn toàn bộ tiền lệ phí giải 

quyết việc dân sự cho bà Bùi Thị Đ. 

4. Về quyền và thời hạn kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày Tòa án ra quyết định để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. Riêng bà Bùi Thị Ngọc B, chị Bùi 

Ngọc Như I vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 



4 
 

nhận quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày quyết định được thông 

báo, niêm yết. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân 

sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01);  

- Phòng KTNV&THA; 

- Cục THADS tỉnh Lâm Đồng (01);  

- UBND Phường 2, thành phố Đà Lạt (01); 

- Người tham gia tố tụng (03); 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự (04). 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

(ĐÃ KÝ) 

 

 

Lê Thị Vân 

 


